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Tóm tắt:

Chính phủ điện tử được xem là một công cụ cải thiện tính minh bạch và công khai trong khu vực công, chống tham 
nhũng. Vì vậy, hiểu mối quan hệ giữa mức độ phát triển của chính phủ điện tử và mức độ tham nhũng sẽ giúp tối ưu 
hóa hiệu quả triển khai các dự án liên quan trong nỗ lực chống tham nhũng. Nghiên cứu này xem xét tác động của 
mức độ phát triển Chính phủ điện tử đến tình trạng tham nhũng trong bối cảnh kinh tế số. Kết quả cho thấy, mức 
độ phát triển của Chính phủ điện tử có tác động tiêu cực đối với chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI), việc tăng cường 
sử dụng Internet có thể gia tăng tác động tiêu cực của chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) lên CPI, nhưng 
đồng thời cũng có thể làm suy giảm tác động tích cực của chỉ số tham gia điện tử (EPI). Dựa trên những phát hiện 
này, nghiên cứu gợi ý một số cách tác động đến mức độ tham nhũng bằng cách kích thích các khía cạnh phát triển 
Chính phủ điện tử cụ thể. Điều này đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên số, khi Chính phủ điện tử đang ngày càng 
trở nên phổ biến trong cộng đồng.
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Abstract:

E-government is considered a tool to improve transparency and openness in the public sector and fight against 
corruption. Therefore, understanding the relationship between the level of E-government development and 
the level of corruption will allow for more effective utilisation of related projects in anti-corruption efforts. This 
study examines the impact of the level of E-government development on the level of corruption in the context of 
the digital economy. The results show that the high level of the E-government Development Index (EGDI) has a 
negative impact on the Corruption Perceptions Index (CPI), increased Internet usage may amplify the impact of 
the E-government Development Index (EGDI) on the CPI, but at the same time, it may reduce the positive impact 
of the E-Participation Index (EPI). Based on these findings, the research suggests some ways to influence the level 
of corruption by stimulating specific aspects of E-government development. This is particularly important in the 
digital era, where E-government is gaining popularity among the citizens.
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1. Đặt vấn đề

Trong nhiều thập kỷ qua, thế giới đã trải qua quá trình chuyển đổi từ 
nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế kỹ thuật số dựa trên công nghệ 
số [1]. Ở những quốc gia phát triển nhất, thuật ngữ “kinh tế số” không 
chỉ giới hạn ở nền kinh tế; đúng hơn, nó còn đề cập đến toàn bộ xã hội. 
Đây là lý do tại sao thuật ngữ này thường được sử dụng thay cho thuật 
ngữ số hóa. Quá trình này không những thay đổi các mô hình kinh doanh, 
chính sách và thực tiễn của Chính phủ (ví dụ: cung cấp các dịch vụ Chính 
phủ điện tử [2]) mà còn góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế [3].

Cùng với sự tiến bộ của số hóa, phần lớn các chính phủ đã triển khai 
các sáng kiến Chính phủ điện tử, mặc dù mức độ và quy mô thực hiện 
khác nhau đáng kể giữa các quốc gia [4]. Xu hướng này được mô tả là 
“quản trị thời đại kỹ thuật số” [5], được nhiều nhà nghiên cứu nhận thấy 
là rất quan trọng đối với sự xuất hiện của mô hình quản lý công mới [6]. 
Về vấn đề này, bản chất và tác động của Chính phủ điện tử trở nên đa 
chiều và phức tạp, đặc biệt lên khía cạnh tham nhũng. Tuy nhiên, hiện 
tại chưa có một nghiên cứu nào đi sâu vào mối quan hệ nêu trên và đưa 
ra những khuyến nghị cho bộ máy nhà nước. 

Bài viết tập trung vào mức độ phát triển của Chính phủ điện tử và 
vấn đề tham nhũng trong kỷ nguyên số, với yếu tố kinh tế số đóng vai 
trò điều tiết, nhằm mục tiêu đưa ra mối quan hệ rõ ràng nhất giữa ba 
yếu tố trên, giải quyết khoảng trống lý thuyết và xây dựng một khung 
lý thuyết hoàn chỉnh.

Xét về tổng thể, nghiên cứu tập trung vào vai trò của kinh tế số 
trong giám sát và kiểm soát tham nhũng. Nghiên cứu sẽ xem xét các 
công nghệ, công cụ và biện pháp kỹ thuật số để phát hiện, ngăn chặn và 
giảm thiểu tham nhũng trong môi trường kỷ nguyên số, sau đó đề xuất 
các giải pháp chính sách và quy định để tăng cường vai trò điều tiết - 
trung gian của kinh tế số trong việc giảm thiểu tham nhũng.

2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu

2.1. Khái niệm về Chính phủ điện tử

Khái niệm Chính phủ điện tử được giới thiệu đến hành chính công 
sau khi khu vực tư nhân ứng dụng doanh nghiệp điện tử và thương mại 
điện tử [7]. Chính phủ điện tử có những tính năng đặc trưng về mặt kỹ 
thuật và thương mại [8]. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng 
định nghĩa Chính phủ điện tử là việc chủ động sử dụng công nghệ thông 
tin truyền thông (ICT) trong hoạt động quản lý của Chính phủ [9]. Giá 
trị cốt lõi mà Chính phủ điện tử theo đuổi chính là tái tạo Chính phủ của 
xã hội công nghiệp trở thành Chính phủ hướng tới xã hội tri thức - thông 
tin. Cụ thể hơn, trọng tâm của Chính phủ điện tử là chính phủ được tái 
cấu tạo thông qua việc nâng cao dịch vụ cho người dân, hiệu quả và 
trách nhiệm chính phủ [10]. 

2.2. Khái niệm tham nhũng

Khái niệm tham nhũng khó có thể định nghĩa một cách thống nhất 
và có nhiều khái niệm khác nhau được đưa ra tùy thuộc vào nhà nước, 
xã hội hoặc người thảo luận về nó. Đạo luật phòng chống tham nhũng 
của Việt Nam giải quyết vấn đề tham nhũng theo nghĩa tham nhũng là 
hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn đó vì vụ lợi, trong đó cán bộ, công chức, viên chức là một trong 
những đối tượng của người có chức vụ, quyền hạn. Đối tượng này là 
người được bổ nhiệm, bầu cử, tuyển dụng, ký hợp đồng… có thể hưởng 
lương hoặc không, có quyền hạn nhất định trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, công vụ nhất định được giao.

2.3. Khái niệm kinh tế số

Do tính phổ biến của mình, nền kinh tế số đã trở thành một khái 
niệm tương đối rộng để có thể mô tả một cách tổng hợp và chính xác 
bằng một định nghĩa duy nhất. M. Carlsson và cs (2004) [11] đã định 
nghĩa nền kinh tế kỹ thuật số là “sự phổ biến của việc sử dụng Internet, 
một cấp độ và hình thức kết nối mới giữa nhiều ý tưởng và tác nhân 
không đồng nhất, tạo ra một loạt các kết hợp mới”. Để hiểu rõ hơn về 
nền kinh tế kỹ thuật số và các mối quan hệ của nó với các tình huống 
bất ngờ khác nhau, Cơ quan Tình báo Kinh tế (EIU) phát triển và thử 
nghiệm mô hình kinh tế số, thực hiện một số cuộc khảo sát liên tiếp trên 
70 nền kinh tế lớn trên thế giới kể từ năm 2000 [12, 13]. Trong báo cáo 
gần đây nhất có tiêu đề “Xếp hạng nền kinh tế kỹ thuật số 2010 - Vượt 
xa mức độ sẵn sàng điện tử”, EIU đã đổi tên bảng xếp hạng của mình từ 
“mức độ sẵn sàng điện tử” thành “nền kinh tế kỹ thuật số”. 

2.4. Ảnh hưởng của Chính phủ điện tử đến tham nhũng

Một số khung lý thuyết có liên quan đến nghiên cứu tham nhũng 
đã được liên kết với nhau và xem xét các cơ chế mà Chính phủ điện 
tử sử dụng để giảm thiểu hoặc loại bỏ tham nhũng [14]. Việc cung cấp 
dịch vụ điện tử có thể làm giảm tham nhũng bằng cách giảm tương tác 
với các quan chức, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và giảm thiểu sai 
sót của con người [15]. Do đó, các cơ chế mà Chính phủ điện tử nên sử 
dụng để giảm tham nhũng nằm ở việc giảm liên hệ giữa các quan chức 
và công dân tham nhũng [16]. 

Ngược lại với những cách tiếp cận này, có những nghi ngờ về việc 
công nghệ thông tin trên thực tế có thể làm giảm tham nhũng một cách 
hiệu quả hay không? Những tác động đó có thể đo lường được không? 
[17]. Chưa có sự hiểu biết rõ ràng về quá trình qua đó các cơ chế qua 
trung gian máy tính có thể làm giảm tham nhũng [18]. Chính phủ điện 
tử và đặc biệt là các dự án Chính phủ điện tử cũng có thể tạo ra những 
cơ hội tham nhũng mới. 

Cả Chính phủ điện tử và các yếu tố chống tham nhũng truyền thống 
đều có tác động tích cực đến việc giảm tham nhũng [16]. Mô hình của 
J. Mistry và cs (2012) [19] cho rằng, EGDI tăng 1% có thể làm giảm 
tham nhũng 1,17%. 

2.5. Vai trò của kinh tế số trong mối quan hệ giữa mức độ phát 
triển của Chính phủ điện tử và tham nhũng

Các công cụ và nền tảng kỹ thuật số cũng có thể trở thành kênh 
cho các mô hình tham nhũng kỹ thuật số. Nếu không được triển khai 
đúng cách, các hệ thống công nghệ thông tin này có thể thúc đẩy các 
hình thức tham nhũng kỹ thuật số mới. Ví dụ như web đen và tiền điện 
tử có thể mở ra một số địa điểm cho tham nhũng trong môi trường kỹ 
thuật số. Người ta kỳ vọng rằng, bằng cách chuyển sang Chính phủ điện 
tử, một số quốc gia sẽ có thể tăng cường quản trị hiệu quả của mình. 
Trong trường hợp không có các biện pháp bảo vệ theo quy định, Chính 
phủ điện tử có thể tạo ra một mô hình kinh doanh tham nhũng kỹ thuật 
số mới [20]. Hơn nữa, đầu tư quá mức vào công nghệ thông tin trong 
hệ thống Chính phủ điện tử cũng có thể tạo thành một hình thức tham 
nhũng. Bản chất, công nghệ thông tin không phải là sự đảm bảo rằng 
chính phủ sẽ an toàn trước tham nhũng [21]. 

Ngược lại, mô hình so sánh và phân tích vai trò điều tiết của việc 
chuyển hoá sang kinh tế số thông qua công nghệ thông tin cũng được 
đưa ra với bốn thang đo thay thế: sự sẵn sàng công nghệ, mức độ sử 
dụng công nghệ thông tin, mức độ sử dụng Internet và chỉ số phát triển 
Chính phủ điện tử. Dựa trên dữ liệu của 147 quốc gia trong 7 năm, 



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Kinh tế và kinh doanh; Nghiên cứu về khu vực và quốc tế

2567(4) 4.2025

nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng, kinh tế số, với đại diện biến là mức 
độ sử dụng Internet, có tác dụng củng cố vai trò Chính phủ điện tử trong 
công cuộc phòng chống tham nhũng [20].

2.6. Khoảng trống và giả thuyết nghiên cứu khả thi

Từ khung lý thuyết giữa các mối quan hệ nói trên, những nghiên 
cứu từ góc nhìn vĩ mô kiểm tra mối quan hệ giữa mức độ phát triển của 
Chính phủ điện tử, kinh tế số và tham nhũng chưa được khai thác trọn 
vẹn. Nhóm tác giả quyết định đưa ra mô hình và các giả thuyết nghiên 
cứu sau đây (hình 1).

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất. Trong đó: H1 là mức độ phát triển 
của Chính phủ điện tử cao giúp phòng chống tham nhũng; H2 là kinh tế 
số đóng vai trò điều tiết giữa mức độ phát triển của Chính phủ điện tử 
và tham nhũng.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Thu thập dữ liệu và thang đo

Nghiên cứu này phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp từ 75 quốc 
gia trên thế giới trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2022. Nguồn dữ 
liệu thứ cấp hàng năm được thu thập từ website của Ngân hàng Thế giới 
(World Bank), Liên hợp quốc (United Nations), Tổ chức Minh bạch 
Quốc tế (Transparency International). Các quốc gia được chọn đảm bảo 
tính bao quát của tập mẫu về vị trí địa lý, mức độ phát triển cũng như 
phù hợp với những tài liệu tham khảo đi trước.

Thang đo tham nhũng

Chỉ số nhận thức tham nhũng được nhóm tác giả sử dụng làm thang 
đo cho biến phụ thuộc tham nhũng, được mã hóa là CPI. Tổ chức Minh 
bạch Quốc tế đã công bố chỉ số này từ năm 1995. Chỉ số CPI hàng năm 
xếp thứ tự các quốc gia trên thế giới theo “mức độ tham nhũng được 
nhận thức tồn tại trong các giới công chức và chính trị gia”. Thang điểm 
có giá trị từ 0 đến 10, trong đó 0 có nghĩa là một quốc gia được coi là 
tham nhũng cao và 10 có nghĩa là một quốc gia được xem là minh bạch. 

Thang đo mức độ phát triển của Chính phủ điện tử

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử và EPI là hai thang đo được dùng 
trong rất nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây. Cứ 2 năm một lần, 
Liên hợp quốc sẽ công bố bảng xếp hạng việc phát triển Chính phủ điện 
tử của các nước thành viên, trong đó bao gồm 2 chỉ số EGDI và EPI.

EGDI đánh giá sự phát triển Chính phủ điện tử ở cấp quốc gia, được 
đo bằng trung bình có trọng số của ba chỉ số phụ được chuẩn hóa trên 
ba khía cạnh quan trọng nhất của Chính phủ điện tử, đó là: (i) quy mô 
và chất lượng dịch vụ công trực tuyến (Chỉ số dịch vụ trực tuyến OSI), 
(ii) tình trạng phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông (Chỉ số cơ sở hạ tầng 
viễn thông TII) và (iii) vốn nhân lực vốn có (Chỉ số vốn con người, 
HCI). EPI được lấy làm chỉ số bổ sung cho khảo sát Chính phủ điện tử 
của Liên hợp quốc. Nó bao gồm 3 thành phần cốt lõi là thông tin điện 

tử, tư vấn điện tử và ra quyết định điện tử. EPI của một quốc gia phản 
ánh các cơ chế tham gia điện tử được chính phủ triển khai so với tất cả 
các quốc gia khác, nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các quốc 
gia khác nhau đang sử dụng các công cụ trực tuyến nhằm thúc đẩy sự 
tương tác giữa chính phủ và người dân cũng như giữa người dân vì lợi 
ích của tất cả mọi người.

Thang đo kinh tế số

Đối với biến điều tiết kinh tế số, bài viết sử dụng thang đo là tỷ lệ 
người dùng Internet, được mã hóa là int, có nghĩa là tỷ lệ phần trăm cá 
nhân sử dụng Internet so với dân số của một quốc gia. Đây là dữ liệu 
thứ cấp thu được hằng năm, được thống kê bởi Ngân hàng Thế giới. 
Việc sử dụng Internet ở đây bao gồm việc sử dụng nội dung cũng như 
giao tiếp và giao dịch trực tuyến của công dân. Mức độ phổ cập cao của 
Internet và tỷ lệ sử dụng thiết bị kỹ thuật số cao là những điều kiện tiên 
quyết của nền kinh tế số và xã hội số.

Ngoài ra, mô hình trong bài nghiên cứu không sử dụng các biến 
kiểm soát nào.

3.2. Phân tích dữ liệu

Trong quá trình phân tích, nhóm tác giả sử dụng phương pháp 
nghiên cứu định lượng với mô hình hồi quy thông qua phần mềm 
STATA 15. Dữ liệu trong bài là dữ liệu bảng, việc phân tích dữ liệu 
bảng yêu cầu phân tích hồi quy theo cả chiều không gian và thời gian. 
Do đó, mô hình sử dụng phương pháp này có thể kiểm soát các đặc tính 
cắt ngang như thuộc tính của từng quốc gia.

Mô hình của nhóm nghiên cứu như sau:

 

EGDI đánh giá sự phát triển Chính phủ điện tử ở cấp quốc gia, được đo 
bằng trung bình có trọng số của ba chỉ số phụ được chuẩn hóa trên ba khía cạnh 
quan trọng nhất của Chính phủ điện tử, đó là: (i) quy mô và chất lượng dịch vụ 
công trực tuyến (Chỉ số dịch vụ trực tuyến OSI), (ii) tình trạng phát triển cơ sở hạ 
tầng viễn thông (Chỉ số cơ sở hạ tầng viễn thông TII) và (iii) vốn nhân lực vốn có 
(Chỉ số vốn con người, HCI). EPI được lấy làm chỉ số bổ sung cho khảo sát Chính 
phủ điện tử của Liên hợp quốc. Nó bao gồm 3 thành phần cốt lõi là thông tin điện 
tử, tư vấn điện tử và ra quyết định điện tử. EPI của một quốc gia phản ánh các cơ 
chế tham gia điện tử được chính phủ triển khai so với tất cả các quốc gia khác, 
nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các quốc gia khác nhau đang sử dụng các 
công cụ trực tuyến nhằm thúc đẩy sự tương tác giữa chính phủ và người dân cũng 
như giữa người dân vì lợi ích của tất cả mọi người. 

Thang đo cho kinh tế số 
Đối với biến điều tiết kinh tế số, bài viết sử dụng thang đo là tỷ lệ người 

dùng Internet, được mã hóa là int, có nghĩa là tỷ lệ phần trăm cá nhân sử dụng 
Internet so với dân số của một quốc gia. Đây là dữ liệu thứ cấp thu được hằng 
năm, được thống kê bởi Ngân hàng Thế giới. Việc sử dụng Internet ở đây bao 
gồm việc sử dụng nội dung cũng như giao tiếp và giao dịch trực tuyến của công 
dân. Sự thâm nhập lớn của Internet và tỷ lệ sử dụng thiết bị kỹ thuật số cao là 
những điều kiện tiên quyết của nền kinh tế số và xã hội số. 

Ngoài ra, mô hình trong bài nghiên cứu không sử dụng các biến kiểm soát 
nào. 

3.2. Phân tích dữ liệu 
Trong quá trình phân tích, nhóm tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định lượng với mô hình hồi quy thông qua phần mềm STATA 15. Dữ liệu trong 
bài là dữ liệu bảng, và việc phân tích dữ liệu bảng yêu cầu phân tích hồi quy theo 
cả chiều không gian và thời gian. Do đó, mô hình sử dụng phương pháp này có 
thể kiểm soát các đặc tính cắt ngang như thuộc tính của từng quốc gia. 
Mô hình của nhóm nghiên cứu như sau: 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽4(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝛽𝛽5(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖 

trong đó: lncpi là biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập lnegdi, lnepi 
và mối quan hệ điều tiết của biến lnint. Nhóm tác giả cũng so sánh hiệu quả và 
lựa chọn mô hình phù hợp nhất giữa các mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM và 

trong đó: lncpi là biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập 
lnegdi, lnepi và mối quan hệ điều tiết của biến lnint. Nhóm tác giả cũng 
so sánh hiệu quả và lựa chọn mô hình phù hợp nhất giữa các mô hình 
hồi quy Pooled OLS, FEM và REM cho dữ liệu bảng của mình. Kết quả 
nhận thấy, mô hình FEM là mô hình phù hợp. Sau khi chạy kết quả mô 
hình, nhóm đã kiểm tra các khuyết tật và thấy mô hình gặp phải hiện 
tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan chéo. Để khắc phục 
các chẩn đoán của mô hình, nhóm tác giả đã sử dụng mô hình sai số 
chuẩn mạnh (Robust standard errors).

4. Kết quả và bàn luận

Dữ liệu của nghiên cứu bao gồm 599 mẫu quan sát từ 75 quốc gia 
trong giai đoạn từ 2008 đến 2022. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chỉ thu 
thập các quan sát ở các năm chẵn (2008, 2010, 2012,…, 2022), do các 
EGDI và EPI không có số liệu cho các năm còn lại. 

Ma trận tương quan giữa các biến chỉ ra rằng sự tương quan giữa 
CPI và EGDI (0,5377), giữa chỉ số CPI và tỷ lệ sử dụng Internet 
(0,5554) nằm ở ngưỡng tương đối mạnh (bảng 1). CPI và EPI có sự 
tương quan ở mức trung bình (0,3384). Các biến độc lập cũng có sự 
tương quan mạnh mẽ với nhau (đều lớn hơn 0,6). Tuy nhiên, giá trị của 
các hệ số lạm phát phương sai (VIF) của các biến độc lập đều nhỏ hơn 
5, nằm trong khoảng từ 1,99 đến 3,01. Khi xảy ra hiện tượng đa cộng 
tuyến, hệ số VIF nhỏ hơn 5 cho thấy, nó sẽ không ảnh hưởng đáng kể 
đến tính ổn định của các ước lượng tham số [22].
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Bảng 1. Ma trận tương quan giữa các biến.

CPI EGDI EPI Internet

CPI 1,0000      

EGDI 0,5377 1,0000    

EPI 0,3384 0,6539 1,0000  

Internet 0,5554 0,7884 0,6776 1,0000

Bảng 2. Kết quả ước lượng.

lncpi Hệ số Sai số t P>|t| Khoảng tin cậy 95%

lnegdi -0,588337 0,229477 -2,56 0,012 -1,045581 -0,131094

lnepi 0,238464 0,076716 3,11 0,003 0,085604 0,391324

lnint 0,115912 0,050186 2,31 0,024 0,015913 0,21591

lnegdi_lnint 0,112152 0,054006 2,08 0,041 0,004542 0,219762

lnepi_lnint -0,057394 0,021031 -2,73 0,008 -0,0993 -0,015489

_cons 1,071643 0,227057 4,72 0,000 0,619222 1,524063

Kết quả ước lượng cuối cùng trong bảng 2 cho thấy, các biến đều có 
ý nghĩa thống kê trong mô hình (p-value<0,05).

Có thể thấy, mức độ phát triển của Chính phủ điện tử (lnegdi) có 
tác động tiêu cực đối với CPI, được thể hiện qua hệ số âm (-0,588337). 
Chính phủ điện tử và đặc biệt là các dự án Chính phủ điện tử cũng có 
thể tạo ra những cơ hội tham nhũng mới [18]. Mặc dù các chính phủ 
trên toàn thế giới đang cố gắng giảm tham nhũng bằng cách đưa ra các 
khuôn khổ, chiến lược và kế hoạch hành động khác nhau nhưng việc 
thực hiện và triển khai thành công các hệ thống Chính phủ điện tử này 
lại khác nhau. Ví dụ, A.M. Aladwani (2016) [23] đã thảo luận về vai 
trò tiềm ẩn của tham nhũng trong sự thất bại của các dự án Chính phủ 
điện tử.  

Ngược lại, sự tham gia điện tử (lnepi) và tỷ lệ sử dụng Internet 
(lnint) có ảnh hưởng tích cực đến CPI với hệ số dương tương ứng là 
0,238464 và 0,115912. Sự tác động này chỉ ra rằng, mức độ thông tin 
chính sách công được Chính phủ điện tử cung cấp cho người dân dưới 
hình thức cung cấp thông tin trực tuyến, tư vấn điện tử, ra quyết định 
chính sách trực tuyến... tác động tích cực đến việc hình thành chính phủ 
minh bạch bằng cách giảm khả năng tham nhũng [9]. Sự khác biệt trong 
tác động của EGDI và EPI đến tham nhũng có thể được lý giải bằng sự 
đối nghịch giữa vai trò của chính phủ và người dân trong quá trình ứng 
dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử.

Về tác động điều tiết của kinh tế số, hệ số của lnegdi_lnint và lnepi_
lnint lần lượt mang giá trị dương và âm. Điều này cho thấy, tăng cường 
sử dụng Internet có thể gia tăng tích cực tác động của chỉ số phát triển 
Chính phủ điện tử EGDI đối với CPI, nhưng đồng thời cũng có thể làm 
suy yếu tác động tích cực của Chỉ số tham gia điện tử EPI. Như vậy, 
trong bối cảnh sử dụng Internet tăng lên, việc sử dụng Chính phủ điện 
tử khó có thể giảm tình hình tham nhũng trong quốc gia. Điều này đi 
ngược lại một số nghiên cứu trước, khi kết quả khẳng định kinh tế số 
có vai trò trong việc làm giảm mức độ tham nhũng khi áp dụng Chính 
phủ điện tử [17, 20]. Lý giải cho vấn đề này là do việc ứng dụng công 
nghệ thông tin không được triển khai đúng cách, dẫn đến việc thao túng 
hồ sơ, lan truyền tin giả, tấn công mạng, làm giảm sự minh bạch trong 
hệ thống hành chính công [21]. S. Bhatnagar (2003) [24] cũng chỉ ra 
những tác động tiêu cực đó đối với tham nhũng có thể xảy ra ngay 
sau khi hệ thống Chính phủ điện tử mới được áp dụng. Vì vậy, cần có 
nghiên cứu sâu hơn để xem xét tác động trực tiếp và gián tiếp của việc 
áp dụng công nghệ đối với tham nhũng.

5. Hàm ý chính sách
Kết quả nghiên cứu trên đã cung cấp một cơ sở rõ ràng cho việc 

thúc đẩy các biện pháp chính sách phát triển Chính phủ điện tử cho các 
quốc gia

Tăng cường đầu tư vào phát triển Chính phủ điện tử: Các quốc gia 
có thể tận dụng các sáng kiến Chính phủ điện tử như một công cụ mạnh 
mẽ để chống tham nhũng và thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm 
giải trình trong quản trị [4]. Phân bổ nguồn lực theo hướng số hóa các 
dịch vụ của chính phủ, nền tảng trực tuyến để minh bạch và các công 
cụ kỹ thuật số để giải trình trách nhiệm có thể mang lại lợi ích đáng kể 
trong việc giảm tham nhũng [25].

Thúc đẩy sự tham gia điện tử của công dân: Chính phủ nên khuyến 
khích sự tham gia của người dân trong quá trình ra quyết định công 
việc thông qua việc cung cấp các công cụ tham gia điện tử dễ tiếp cận 
và minh bạch. Sự tham gia này giúp tạo ra một môi trường chính trị và 
kinh doanh minh bạch hơn. 

Tăng cường khả năng truy cập Internet: Việc tăng cường thâm 
nhập Internet không chỉ giúp tăng cơ hội tiếp cận thông tin và giáo dục 
mà còn giúp tăng cường giám sát, nhận thức và giảm thiểu tham nhũng 
[26]. Với khả năng truy cập thông tin và giao tiếp trực tuyến, người dân 
có thể dễ dàng giám sát các hành động của chính phủ hơn, báo cáo các 
trường hợp tham nhũng và buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm 
về hành động của mình.

Hợp tác quốc tế: Các quốc gia cần hợp tác với các tổ chức quốc tế 
và các quốc gia khác để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những nỗ 
lực của nhau trong việc chống lại tham nhũng [27]. Việc hợp tác này có 
thể bao gồm trao đổi thông tin, xây dựng năng lực và đào tạo; giúp xây 
dựng năng lực, hỗ trợ pháp lý và tăng cường các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng, đặc biệt trong việc giải quyết các khía cạnh xuyên quốc 
gia của tham nhũng. Bằng cách hợp tác cùng nhau, các quốc gia có thể 
nâng cao hiệu quả của mình trong việc chống tham nhũng và thúc đẩy 
tính liêm chính và quản trị tốt trên toàn cầu.

Nâng cao giám sát và kiểm soát tham nhũng: Chính phủ đóng vai 
trò quan trọng và thiết yếu trong việc tăng cường giám sát và kiểm 
soát tham nhũng bằng cách thành lập các cơ quan giám sát độc lập và 
tăng cường thẩm quyền của hệ thống pháp luật [28]. Cách tiếp cận này 
rất quan trọng để ngăn chặn hành vi tham nhũng và thúc đẩy một môi 
trường chính trị và kinh doanh công bằng và minh bạch. 

Các biện pháp này cần được triển khai kịp thời và hiệu quả nhằm tạo 
ra một môi trường kinh doanh và chính trị minh bạch và phát triển. Chỉ 
số tham nhũng dựa trên nhận thức và việc cải thiện chỉ số này đòi hỏi sự 
đồng bộ và liên tục trong các nỗ lực của Chính phủ và cộng đồng [29].

6. Kết luận

 Dựa trên kết quả nghiên cứu sau khi chạy mô hình FEM, nhóm 
nghiên cứu đã phát hiện một mối liên hệ quan trọng giữa EGDI, EPI 
với CPI tại các quốc gia được nghiên cứu. EGDI tăng cho thấy sự giảm 
tương ứng của CPI, trong khi EPI và tỷ lệ sử dụng Internet được xác 
định là có liên quan tích cực đến CPI. Mặc dù có mối tương quan tiêu 
cực giữa EGDI và CPI, nhưng cần lưu ý rằng đây chỉ là mối tương 
quan, không phải là quan hệ nhân quả. Do đó, EGDI cao không phải là 
nguyên nhân duy nhất dẫn đến CPI thấp. Có thể còn có các yếu tố khác 
ảnh hưởng đến CPI, chẳng hạn như văn hóa, thể chế chính trị và mức 
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độ phát triển kinh tế [6]. EPI thúc đẩy tương tác chính phủ-người dân, 
giảm tham nhũng, trong khi EGDI và phát triển kinh tế số có thể làm 
giảm tính minh bạch và tăng nguy cơ tham nhũng.

Sự xuất hiện của EPI thường đi đôi với sự tăng cường tương tác 
giữa chính phủ và người dân thông qua các nền tảng trực tuyến. Khi 
người dân có khả năng tiếp cận thông tin và tham gia vào quá trình ra 
quyết định công, họ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát 
và ngăn chặn các hành vi tham nhũng từ các quan chức. Sự tương tác 
này cung cấp một cơ chế tự nhiên để kiểm soát và giám sát hoạt động 
của chính phủ, từ đó làm giảm nguy cơ tham nhũng bằng cách tạo ra áp 
lực công khai và tăng cường sự minh bạch trong quá trình ra quyết định.

Tuy nhiên, việc tăng cường phát triển Chính phủ điện tử thường đi 
kèm với sự đổi mới công nghệ và dịch vụ công trực tuyến. Mặc dù mục 
tiêu của việc triển khai công nghệ mới là để tăng cường hiệu quả và 
minh bạch trong quản lý công việc của chính phủ, nhưng thực tế thường 
là khác. Sự áp dụng công nghệ thông tin vào các quy trình hành chính 
có thể tạo ra những lỗ hổng bảo mật và gian lận, từ đó tăng nguy cơ 
tham nhũng. Thêm vào đó, sự xuất hiện của kinh tế số cũng có thể gây 
ra một số vấn đề điển hình như: các quy trình và giao dịch trực tuyến 
có thể dễ dàng bị chiếm đoạt hoặc thao túng, gây khó khăn trong việc 
giám sát và kiểm soát các hành vi tham nhũng.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đã gợi ý một số biện pháp 
sau: tăng cường đầu tư vào phát triển Chính phủ điện tử; thúc đẩy sự 
tham gia điện tử của công dân; tăng cường khả năng truy cập Internet; 
thúc đẩy hợp tác quốc tế; nâng cao giám sát và kiểm soát tham nhũng. 

Nghiên cứu này vẫn tồn tại một số hạn chế, có thể kể đến như dữ 
liệu chỉ dựa trên nhận thức về mức độ tham nhũng, không thể đo lường 
một cách chính xác và khách quan. Đồng thời, việc chỉ sử dụng dữ liệu 
thứ cấp từ các tổ chức quốc tế có thể gây ra sự hạn chế trong việc áp 
dụng các kết quả nghiên cứu vào tình hình cụ thể của từng quốc gia. 
Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc lựa chọn mẫu từ 75 quốc gia trên 
thế giới, tạo ra giới hạn trong khả năng tổng quát hóa kết quả cho toàn 
bộ cộng đồng quốc tế.

Để khắc phục những hạn chế này, nghiên cứu tương lai có thể tập 
trung vào việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đa chiều, kết hợp cả 
dữ liệu nhận thức và dữ liệu thực nghiệm, từ các nguồn đa dạng. Ngoài 
ra, cần tiếp tục nghiên cứu về cách thức tăng cường sự hiệu quả của các 
biện pháp chống tham nhũng trong thời đại kỷ nguyên số, để xây dựng 
một môi trường kinh doanh và chính trị minh bạch và công bằng hơn.
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